
         DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP 
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỢT 4 NĂM 2026
            (Kèm theo Thông báo số   207/TB-UBND ngày  27/7/2026 của UBND xã Vệ Giang 

STT STT
Khẩu

STT
Hộ Họ và tên Mã thẻ BHYT Số CCCD Ngày, tháng,

 năm sinh
Giới
Tính Địa chỉ

Ghi
chú

1 1 1 Lê Thị Trinh 051169014745 01-07-1969 nữ Mỹ Hòa

2 2
2

Nguyễn Thị Thôi 5120626675 051155004371 01-02-1955 nữ Mỹ Hòa

3 3 Lê Văn Xê 5120626684 051085007052 02-02-1985 Nam Mỹ Hòa

4 4 3 Lục Thị Nhẫn 5120694695 051153008117 26/10/1953 Nữ Mỹ Hòa

5 5
4

Nguyễn Văn Hiếu 051050008824 20/11/1950 Nam Mỹ Hòa

6 6 Huỳnh Thị Kim Thế 5120706056 052154012528 06/08/1954 Nữ Mỹ Hòa

7 7
1

Võ Quang Quận 5120619542 051067014135 14/07/1967 Nam An Đại

8 8 Đinh Thị Mai 5120704632 051165010460 18/12/1965 Nữ An Đại

9 9
2

Phan Văn Hường 5120578460 051070025790 29/8/1970 Nam An Đại

10 10 Hà Thị Thu 051167008238 01-01-1967 Nữ An Đại

11 11 3 Nguyễn Thị Thông 5120704099 051153001890 01-01-1953 Nữ An Đại

12 12 4 Phạm Đình Thụy 5120602654 051067000912 08/06/1967 Nam An Đại

13 13 5 Mạc Duy Trạng 5120619924 049079016542 10/02/1979 Nam An Đại

14 14 Quách Thị Mỹ Linh 5121634122 087190012651 26/10/1990 Nữ An Đại
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15 15 1 Nguyễn Văn Bé 051053005698 18/07/1953 Nam Nghĩa Phương
16 16 2 Huỳnh Thị Sang 051159007370 10/03/1959 Nữ Nghĩa Phương
17 17 3 Võ Thành Thắng 051064016520 12/04/1964 Nam Nghĩa Phương
18 18

4
Đinh Công Trạng 051063009126 10/02/1963 Nam Nghĩa Phương

19 19 Nguyễn Thị Đây 5120659793 051162000622 16/05/1962 Nữ Nghĩa Phương
20 20 5 Phạm Thị Minh 5120635793 051157008691 08/4/1957 Nữ Nghĩa Phương
21 21

1

Lê Thành Lâm 051084018992 29-08-1984 Nam An Bàng

22 22 Phạm Thị Hiệp 5120595575 051192003657 01-02-1992 Nữ An Bàng

23 23 Lê Thành Tiến 5120704333 051212000550 27-05-2012 Nam An Bàng

24 24 Lê Thành Tâm 5120582066 051215000729 04-05-2015 Nam An Bàng

25 25 Lê Cát Tiên 5121819372 051321004828 22-05-2021 Nữ An Bàng

26 26
2

Nguyễn Xuân 5120625865 051055008565 14-10-1955 Nam An Bàng

27 27 Võ Thị Vui 5120626766 051156009373 12-02-1956 Nữ An Bàng

28 28

3

Võ Văn Hải 5120690280 051068016730 02-06-1968 Nam An Bàng

29 29 Nguyễn Thị Châu 5120609525 049167005904 02-08-1967 Nữ An Bàng

30 30 Nguyễn Văn Quý 5120585544 051099003200 28-08-1999 Nam An Bàng

31 31 Võ Văn Quang 5113007127 051090014025 26-06-1990 Nam An Bàng

32 32 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 051193009116 20-11-1993 Nữ An Bàng

33 33
4

Lê Thị Định 051444005266 05-04-1944 Nữ An Bàng
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34 34 Nguyễn Thị Trúc 051175005705 05-10-1975 Nữ An Bàng

35 35 5 Nguyễn Duy Khánh 5120590052 051056006367 12-08-1956 Nam An Bàng

36 36

1

Phạm Thị Thu 5120587996 051165005669 15/03/1965 Nữ Năng Xã
37 37 Hồ Văn Quy 5120602353 051066011504 12/03/1966 Nam Năng Xã
38 38 Hồ Duy Tân 5120661398 051086000654 01/11/1986 Nam Năng Xã
39 39 2 Phạm Thị Hộ 5120657488 051159010160 06/02/1959 Nữ Năng Xã
40 40 3 Võ Thiên Hùng 5120655281 051071005903 06/04/1971 Nam Năng Xã
41 41 Phạm Thị Ria 5120669628 051173013373 05/05/1973 Nữ Năng Xã
42 42 1 Đoàn Thị Lan Trinh 051162008281 16-09-1962 nữ Năng Tây

43 43 2 Nguyễn Đức Thái 5120681469 051083015759 26-08-1983 Nam Năng Tây

44 44 Trần Thị Quyên 5120934655 051183004066 05-09-1983 nữ Năng Tây

45 45 Nguyễn Ngọc Khả Hân 5121838072 03-03-2022 nữ Năng Tây

46 46 Võ Huynh 5120614327 051052002946 15-10-1952 nam Năng Tây

47 47 Huỳnh Thị Men 5120598200 051156005336 20-02-1956 nữ Năng Tây

48 48 Lê Thị Hồng Thương 051171012108 06-11-1971 nữ Năng Tây

49 49 Nguyễn Thị Minh
Chính 5120671420 051162010942 15-12-1962 nữ Năng Tây

50 50 Lương Văn Tuấn 5120573615 051065000532 0101/1965 Nam Năng Tây

51 51 Kiều Thị Kim Sang 5120577672 051170001170 10-03-1970 nữ Năng Tây

4
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52 52 1 Lê Văn Đức 5120605476 051055010070 01/01/1955 Nam Năng Đông
53 53 2 Nguyễn Côi 5121717168 051070003337 02/02/1970 Nam Năng Đông
54 54 Trương Thị Hương 5120617900 051170003599 21/7/1970 Nữ Năng Đông
55 55

1
Lê Văn Phúc 510649231 051166015901 06-06-1966 Nam Thế Bình

56 56 Nguyễn Thị Bảy 5120647801 051168009696 01-01-1968 Nữ Thế Bình

57 57

2

Nguyễn Văn Cà 5120691707 051060007535 05-05-1960 Nam Thế Bình

58 58 Ngô Thị Thanh Thúy 5120578975 051171011214 01-01-1971 Nữ Thế Bình

59 59 Nguyễn Văn Đạo 5120691708 051099010175 03-10-1999 Nam Thế Bình

60 60

3

Phạm Tiếp 5120613508 051062009784 12-12-1962 Nam Thế Bình

61 61 Trần Thị Ngọc Anh 5120613509 051166005078 04-03-1966 Nữ Thế Bình

62 62 Phạm Linh Phúc 5120664675 051092005674 26/4/1992 Nam Thế Bình

63 63 Phạm Thị Thanh Thảo 0604200501 051301012545 26/10/2001 Nữ Thế Bình

64 64

4

Lê Văn Đức 5120618885 051066015273 08-08-1966 Nam Thế Bình

65 65 Nguyễn Thị Nhành 5120652047 051167005983 01-01-1967 Nữ Thế Bình

66 66 Dương Thị Thương 5120686895 051300012542 21/5/2000 Nữ Thế Bình

67 67 Lê Tuấn Tú 27/3/2023 Nam Thế Bình

68 68 Lê Văn Thuyên 5120652042 051093005441 08-02-1993 Nam Thế Bình

69 69 1 Lê Minh Bính 5120636223 051052001382 10/01/1952 Nam Hải Môn

70 70 Võ Thị Kim Dung 5120572707 051154005420 25/10/1954 Nữ Hải Môn
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71 71

2

Trần Văn Vui 5120673282 051073003019 19/03/1973 Nam Hải Môn

72 72 Võ Thị Hồng Quyên 5120673283 051177003202 01/10/1977 Nữ Hải Môn

73 73 Trần Quốc Tính 5120661626 051209002055 01/03/2009 Nam Hải Môn

74 74 Trần Quốc Toản 051202005582 20/12/2002 Nam Hải Môn

75 75

3

Nguyễn Văn Thùy 5120619339 051067009911 08/03/1967 Nam Hải Môn

76 76 Nguyễn Văn Lam 5120639396 051098008700 25/01/1998 Nam Hải Môn

77 77 Nguyễn Thị Én 5121372006 051170018517 12/08/1970 Nữ Hải Môn

78 78 4 Nguyễn Thị Bích 5120617796 051151001222 12/12/1951 Nữ Hải Môn

79 79

5

Đặng Văn Sơn 5120683794 051068011242 01/01/1968 Nam Hải Môn

80 80 Huỳnh Thị Miền 5120681145 051168016252 01/01/1968 Nữ Hải Môn

81 81 6 Nguyễn Thị Sinh 5120625017 051164006544 20/02/1964 Nữ Hải Môn

82 82 7 Lê Văn Sâm 5120655414 051063010033 16/01/1963 Nam Hải Môn

83 83 Nguyễn Thị Nhành 5120675944 051165003013 02/10/1965 Nữ Hải Môn

84 84 8 Phan Đông Quận 5120653366 051075010757 08/03/1975 Nam Hải Môn

85 85 Lê Thị Lựu 5120658620 051174011840 02/09/1974 Nữ Hải Môn

86 86 9 Nguyễn Quân 5120652480 051075003111 20/02/1975 Nam Hải Môn

87 87 Hồ Thị Kim Hạnh 5120655646 051176013245 16/11/1976 Nữ Hải Môn

88 88 Nguyễn Anh Tú 5120653306 051210003445 03/06/2010 Nam Hải Môn

89 89 Nguyễn Anh Tiến 5120655647 051208013605 24/02/2008 Nam Hải Môn
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90 90 10 Nguyễn Thị Tiền 5120685151 051166005925 01/01/1966 Nữ Hải Môn

91 91 11 Phạm Mạnh 5120598641 051069014382 15/12/1969 Nam Hải Môn

92 92 Lê Thị Ánh Thu 5121682948 051171006280 24/10/1971 Nữ Hải Môn

93 93 12 Phan Văn Anh 5120607050 051050001570 08/08/1950 Nam Hải Môn

94 94 Nguyễn Thị Hồng 5120684019 051154004149 26/03/1954 Nữ Hải Môn

95 95 1 Huỳnh Ngọc Sửu 5120638530 051072013856 10/12/1972 Nam Sông Vệ
96 96 Trịnh Thị Thử 5120582564 051176014409 06/08/1976 Nữ Sông Vệ
97 97 2 Kiều Ngọc Hân 5120702952 051062000573 05/05/1962 Nam Sông Vệ
98 98 3 Nguyễn Kỳ Bỉnh 5120699978 051070026927 05/07/1970 Nam Sông Vệ
99 99 Lê Thị Xuân Hương 5120598832 051180003877 07/05/1980 Nữ Sông Vệ

100 100 4 Lê Thị Liêu 5120649212 051164007649 02/01/1964 Nữ Sông Vệ
101 101 5 Nguyễn Tấn Quang 5120633848 051062009448 18/09/1962 Nam Sông Vệ
102 102 Bùi Thị Huệ 5120633871 051166005435 20/04/1966 Nữ Sông Vệ
103 103 6 Huỳnh Ngọc Qúy 5120629589 051064000796 30/08/1964 Nam Sông Vệ
104 104 Nguyễn Thị Lệ 051170014479 06/06/1970 Nữ Sông Vệ
105 105 7 Võ Thị Một 5120627416 051166009716 15/04/1966 Nữ Sông Vệ
106 106 8 Nguyễn Hữu Thương 5121395010 051069012682 05/01/1969 Nam Sông Vệ
107 107 Bùi Thị Sự 5121395009 051172003834 27/04/1972 Nữ Sông Vệ
108 108 9 Võ Đình Nghĩa 5120586540 051074003141 18/06/1974 Nam Sông Vệ
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109 109 Nguyễn Thị Lệ Thủy 5120582565 051176003878 10/03/1976 Nữ Sông Vệ
110 110 10 Huỳnh Minh Thái 5120624942 051068012007 12/10/1968 Nam Sông Vệ
111 111 Phạm Thị Kiện 5120672304 051168017916 20/07/1968 Nữ Sông Vệ
112 112 11 Võ Thị Thanh Loan 5120633954 051188000859 30/07/1988 Nữ Sông Vệ
113 113 Phan Vũ Kim Nguyên 5120589279 051312007896 22/08/2012 Nữ Sông Vệ
114 114 Phan Tấn Lực 5120684996 051085005672 29/01/1985 Nam Sông Vệ
115 115 Phan Tấn Toàn 5120663222 051211012856 10/03/2011 Nam Sông Vệ
116 116 12 Nguyễn Văn Sơn 5121604912 051065019504 29/09/1965 Nam Sông Vệ
117 117 Huỳnh Thị Thanh 5120602390 051164012744 06/06/1964 Nữ Sông Vệ
118 118 Nguyễn Hữu Tú 5120576104 051097020136 24/02/1997 Nam Sông Vệ
119 119 13 Nguyễn Phổ 5120629355 051057006433 27/07/1957 Nam Sông Vệ

120 120 Nguyễn Thị Bạch
Tuyết 5120626095 051159003646 18/10/1959 Nữ

Sông Vệ
121 121 14 Lê Hoàng Vũ 051056003649 16/06/1956 Nam Sông Vệ
122 122 15 Đặng Văn Nhất 5120604214 051061008248 02/12/1961 Nam Sông Vệ
123 123 Đặng Văn Ý 5120582358 051087015797 20/05/1987 Nam Sông Vệ
124 124 Võ Thị Hiền 5120582448 051165003940 05/05/1965 Nữ Sông Vệ
125 125 Đặng Văn Tứ 5120636588 051095016920 12/12/1995 Nam Sông Vệ
126 126 16 Phan Thị Em 5120651722 051161008410 10/04/1961 Nữ Sông Vệ
127 127 Trần Văn Minh 5120629516 051059003432 11/10/1959 Nam Sông Vệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



128 128 Trần Văn Định 25/08/1990 Nam Sông Vệ
129 129 17 Nguyễn Thanh Liêm 5120672505 051051005201 10/06/1951 Nam Sông Vệ
130 130 Nguyễn Thị Nhương 5120602437 051153006889 30/01/1953 Nữ Sông Vệ
131 131 18 Huỳnh Ngọc Biền 5120626082 051068017891 15/08/1968 Nam Sông Vệ
132 132 Nguyễn Thị Dung 5120626002 051163008530 08/05/1963 Nữ Sông Vệ
133 133 19 Huỳnh Tấn Lân 5120597937 051072003552 13/03/1972 Nam Sông Vệ
134 134 Đoàn Thị Thanh Thủy 5121510862 051170004194 22/06/1970 Nữ Sông Vệ
135 135 20 Huỳnh Ngọc Tráng 5120634005 051061007734 15/12/1961 Nam Sông Vệ
136 136 Nguyễn Thị Hường 5120579348 051162004417 04/05/1962 Nữ Sông Vệ
137 137 Lương Văn Nhân 5120632357 051057004749 30/11/1957 Nam Sông Vệ
138 138 Bùi Thị Lập 5120698690 051155005887 30/12/1955 Nữ Sông Vệ
139 139 1 Lê Văn Trung 5120576445 051072019141 10-02-1972 Nam Vạn Mỹ

140 140 Hồ Thị Thắm 5120594296 051176018974 01-03-1976 Nữ Vạn Mỹ

141 141 2 Đoàn Văn Tính 5120630512 051072013943 09-10-1972 Nam Vạn Mỹ

142 142 Phạm Thị Thúy Nga 5120594075 051173011303 03-09-1973 Nữ Vạn Mỹ

143 143 3 Nguyễn Thị Hòa 5120695278 051169011229 22-07-1969 Nữ Vạn Mỹ

144 144 1 Phạm Đình Huy 5120582970 051087012405 10/10/1987 Nam Đồng Viên

145 145 Phạm Thị Quỳnh Mai 5120700162 051189005373 26/10/1989 Nữ Đồng Viên

146 146 Phạm Đình Trọng 5121539182 051216014085 26/04/2016 Nam Đồng Viên
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147 147 Phạm Quỳnh Bảo
Trâm 5121612032 051312008672 08/10/2012 Nữ Đồng Viên

148 148 2 Nguyễn Xuân Hương 051057010095 05/03/1957 Nam Đồng Viên

149 149 Nguyễn Thị Ánh
Duyên 5120612200 051307005374 27/07/2007 Nữ Đồng Viên

150 150 Trần Thị Minh Tâm 051069015824 17/08/1969 Nữ Đồng Viên
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